
1
000.00.04.H56-
221005-1001

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  05/10/2022 12/10/2022 11/10/2022 13/10/2022 LÊ THỊ HƯƠNG

2
000.00.04.H56-
221005-1002

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  05/10/2022 12/10/2022 11/10/2022 13/10/2022 LÊ THỊ HƯƠNG

3
000.00.04.H56-
221005-1003

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  05/10/2022 12/10/2022 11/10/2022 13/10/2022 LÊ THỊ HƯƠNG

4
000.00.04.H56-
221024-1005

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  24/10/2022 31/10/2022 28/10/2022 31/10/2022 Đàm Thị Luyến

5
000.00.04.H56-
221014-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 14/10/2022 04/11/2022 20/10/2022 21/10/2022 Lê Thị Hương

6
000.00.04.H56-
221121-1005

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 21/11/2022 12/12/2022 01/12/2022 02/12/2022 Cán bộ Bưu điện

7
000.00.04.H56-
220919-1001

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di 
tích.

19/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 27/09/2022 Bùi Tiến Quang

8
000.00.04.H56-
221004-1001

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di 
tích.

04/10/2022 11/10/2022 06/10/2022 07/10/2022 Ngô Văn Tuấn

9
000.00.04.H56-
221210-1001

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di 
tích.

12/12/2022 19/12/2022

10
000.00.04.H56-
220919-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

19/09/2022 26/09/2022 26/09/2022 04/10/2022 Nguyễn Thị Thu Hương

11
000.00.04.H56-
220922-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

22/09/2022 29/09/2022 26/09/2022 29/09/2022 Cán bộ Bưu điện

12
000.00.04.H56-
220922-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

22/09/2022 29/09/2022 29/09/2022 04/10/2022 LÊ THỊ DUNG

13
000.00.04.H56-
220923-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/09/2022 30/09/2022 27/09/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

14
000.00.04.H56-
220926-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

26/09/2022 03/10/2022 29/09/2022

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn.

Lĩnh vực di sản văn hóa 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích.  

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích.

Lĩnh vực Quảng cáo

Ngày có kết 
quả

Ngày hẹn 
trả  kết quả

Ngày tiếp 
nhận hồ sơ

Ngày trả 
công dân

Họ tên người nhận kết quảNội dung hồ sơTT Mã hồ sơ hành chính

KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUÍ IV/2022
Tiếp nhận từ ngày 16/9/2022 đến ngày 12/12/2022



15
000.00.04.H56-
220928-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/09/2022 05/10/2022 29/09/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

16
000.00.04.H56-
220928-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/09/2022 06/10/2022 05/10/2022 06/10/2022 Cán bộ Bưu điện

17
000.00.04.H56-
220928-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/09/2022 06/10/2022 06/10/2022 07/10/2022 LÊ THỊ DUNG

18
000.00.04.H56-
220929-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/09/2022 07/10/2022 07/10/2022 07/10/2022 LÊ THỊ DUNG

19
000.00.04.H56-
220930-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/09/2022 07/10/2022 05/10/2022 13/10/2022 Trần Thị Tuyến

20
000.00.04.H56-
221002-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/10/2022 10/10/2022 07/10/2022 07/10/2022 LÊ THỊ DUNG

21
000.00.04.H56-
221005-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

05/10/2022 12/10/2022 07/10/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

22
000.00.04.H56-
221006-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

06/10/2022 13/10/2022 12/10/2022 12/10/2022 Cán bộ Bưu điện

23
000.00.04.H56-
221006-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

06/10/2022 13/10/2022 12/10/2022

24
000.00.04.H56-
221006-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

07/10/2022 14/10/2022 13/10/2022 14/10/2022 Trần quốc tuấn

25
000.00.04.H56-
221011-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/10/2022 18/10/2022 13/10/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

26
000.00.04.H56-
221011-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/10/2022 18/10/2022 17/10/2022

27
000.00.04.H56-
221011-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/10/2022 18/10/2022 13/10/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

28
000.00.04.H56-
221012-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/10/2022 19/10/2022 13/10/2022

29
000.00.04.H56-
221012-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

13/10/2022 20/10/2022 17/10/2022 13/12/2022 Trần Thị Tuyến

30
000.00.04.H56-
221018-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

18/10/2022 25/10/2022 20/10/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

31
000.00.04.H56-
221019-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

20/10/2022 27/10/2022 27/10/2022 28/10/2022 LÊ THỊ DUNG

32
000.00.04.H56-
221020-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

20/10/2022 27/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 LÊ THỊ DUNG

33
000.00.04.H56-
221024-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

24/10/2022 31/10/2022 26/10/2022 26/10/2022 LÊ THỊ YẾN

34
000.00.04.H56-
221025-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

25/10/2022 01/11/2022 01/11/2022 01/11/2022 Mai SVH



35
000.00.04.H56-
221028-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/10/2022 04/11/2022 01/11/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

36
000.00.04.H56-
221031-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

31/10/2022 07/11/2022 03/11/2022 03/11/2022 c Mai SVH

37
000.00.04.H56-
221031-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

31/10/2022 07/11/2022 03/11/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

38
000.00.04.H56-
221101-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

01/11/2022 08/11/2022 03/11/2022 09/11/2022 LÊ THỊ THÙY

39
000.00.04.H56-
221101-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

01/11/2022 08/11/2022 07/11/2022 08/11/2022 Hồ Thị Thu

40
000.00.04.H56-
221102-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

02/11/2022 09/11/2022 08/11/2022

41
000.00.04.H56-
221103-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/11/2022 10/11/2022 08/11/2022 09/11/2022 Cán bộ Bưu điện

42
000.00.04.H56-
221103-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/11/2022 10/11/2022 09/11/2022 09/11/2022 Cán bộ Bưu điện

43
000.00.04.H56-
221103-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

03/11/2022 10/11/2022 08/11/2022 13/12/2022 Trần Thị Tuyến

44
000.00.04.H56-
221104-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

07/11/2022 14/11/2022 11/11/2022 11/11/2022 Trần quốc tuấn

45
000.00.04.H56-
221107-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

08/11/2022 15/11/2022 11/11/2022 14/11/2022 Cán bộ Bưu điện

46
000.00.04.H56-
221108-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

08/11/2022 15/11/2022 11/11/2022

47
000.00.04.H56-
221109-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/11/2022 16/11/2022 11/11/2022

48
000.00.04.H56-
221109-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/11/2022 16/11/2022 11/11/2022

49
000.00.04.H56-
221109-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/11/2022 16/11/2022 16/11/2022

50
000.00.04.H56-
221110-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

10/11/2022 17/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 Cán bộ Bưu điện

51
000.00.04.H56-
221110-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

10/11/2022 17/11/2022 16/11/2022 16/11/2022
Trần Thị Thắng 
(0915981325)

52
000.00.04.H56-
221111-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/11/2022 18/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 Cán bộ Bưu điện

53
000.00.04.H56-
221111-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

11/11/2022 18/11/2022 16/11/2022 28/11/2022 Nguyễn Thu Hương

54
000.00.04.H56-
221114-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/11/2022 21/11/2022 16/11/2022 17/11/2022 Cán bộ Bưu điện



55
000.00.04.H56-
221114-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/11/2022 21/11/2022 18/11/2022

56
000.00.04.H56-
221114-1005

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

14/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 HOÀNG THỊ YẾN

57
000.00.04.H56-
221115-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

15/11/2022 22/11/2022 18/11/2022

58
000.00.04.H56-
221115-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/11/2022 23/11/2022 21/11/2022

59
000.00.04.H56-
221116-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/11/2022 23/11/2022 21/11/2022

60
000.00.04.H56-
221116-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

16/11/2022 23/11/2022 22/11/2022 28/11/2022 Nguyễn Thu Hương

61
000.00.04.H56-
221116-1007

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

17/11/2022 24/11/2022 22/11/2022 24/11/2022 Trần quốc tuấn

62
000.00.04.H56-
221117-1006

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

17/11/2022 24/11/2022 21/11/2022 21/11/2022 HOÀNG THỊ YẾN

63
000.00.04.H56-
221117-1007

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

18/11/2022 25/11/2022 21/11/2022

64
000.00.04.H56-
221121-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

21/11/2022 28/11/2022 22/11/2022

65
000.00.04.H56-
221121-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

21/11/2022 28/11/2022 24/11/2022

66
000.00.04.H56-
221121-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

21/11/2022 28/11/2022 23/11/2022

67
000.00.04.H56-
221121-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

21/11/2022 28/11/2022 23/11/2022 24/11/2022
NGUYỄN HỮU 

THANH

68
000.00.04.H56-
221122-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/11/2022 30/11/2022 29/11/2022 30/11/2022 HOÀNG THỊ YẾN

69
000.00.04.H56-
221123-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

23/11/2022 30/11/2022 29/11/2022

70
000.00.04.H56-
221125-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

25/11/2022 02/12/2022 02/12/2022

71
000.00.04.H56-
221126-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/11/2022 05/12/2022 05/12/2022 07/12/2022 HOÀNG THỊ YẾN

72
000.00.04.H56-
221126-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/11/2022 05/12/2022 05/12/2022 07/12/2022 HOÀNG THỊ YẾN

73
000.00.04.H56-
221128-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

28/11/2022 05/12/2022 05/12/2022 06/12/2022 Cán bộ Bưu điện

74
000.00.04.H56-
221129-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

29/11/2022 06/12/2022 06/12/2022 06/12/2022 C Mai SVH



75
000.00.04.H56-
221129-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/11/2022 07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022 Cán bộ Bưu điện

76
000.00.04.H56-
221130-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

30/11/2022 07/12/2022 07/12/2022 09/12/2022 Cán bộ Bưu điện

77
000.00.04.H56-
221201-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

01/12/2022 08/12/2022 06/12/2022

78
000.00.04.H56-
221201-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

01/12/2022 08/12/2022 07/12/2022 09/12/2022
NGUYỄN THỊ THU 

HƯƠNG

79
000.00.04.H56-
221201-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

02/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 Cán bộ Bưu điện

80
000.00.04.H56-
221203-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

05/12/2022 12/12/2022 09/12/2022

81
000.00.04.H56-
221206-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

07/12/2022 14/12/2022 09/12/2022 12/12/2022 Trần thị thảo

82
000.00.04.H56-
221207-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

08/12/2022 15/12/2022

83
000.00.04.H56-
221208-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/12/2022 16/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 Trần Thị Tuyến

84
000.00.04.H56-
221209-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/12/2022 16/12/2022

85
000.00.04.H56-
221209-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

09/12/2022 16/12/2022

86
000.00.04.H56-
221212-1004

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/12/2022 19/12/2022

87
000.00.04.H56-
221212-1003

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/12/2022 19/12/2022

88
000.00.04.H56-
221212-1002

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/12/2022 19/12/2022

89
000.00.04.H56-
221212-1001

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng 
quảng cáo, băng-rôn.

12/12/2022 19/12/2022

90
000.00.04.H56-
221024-1003

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo 24/10/2022 08/11/2022 26/10/2022 26/10/2022 LÊ THỊ YẾN

91
000.00.04.H56-
220920-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao đối với môn bơi, lặn

20/09/2022 27/09/2022 26/09/2022

92
000.00.04.H56-
221007-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao đối với môn bơi, lặn

07/10/2022 14/10/2022 13/10/2022

Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Lĩnh vực Thể dục thể thao 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn bơi, lặn

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá



93
000.00.04.H56-
221024-1001

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao đối với môn Bóng đá

24/10/2022 31/10/2022 26/10/2022

94
000.00.04.H56-
221107-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao đối với môn Bóng đá

07/11/2022 14/11/2022 11/11/2022 14/11/2022 LÊ KHÁC HÙNG

95
000.00.04.H56-
221116-1002

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao đối với môn Bóng đá

16/11/2022 23/11/2022 22/11/2022

96
000.00.04.H56-
221115-1002

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động 
thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy 

chứng nhận
15/11/2022 21/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 Cán bộ Bưu điện

97
000.00.04.H56-
221013-1003

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 14/10/2022 24/10/2022 18/10/2022

98
000.00.04.H56-
221114-1004

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 14/11/2022 24/11/2022 16/11/2022

99
000.00.04.H56-
221116-1005

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 16/11/2022 28/11/2022 24/11/2022 25/11/2022 C Nguyệt SKH

100
000.00.04.H56-
221206-1001

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế 07/12/2022 22/12/2022

101
000.00.04.H56-
220921-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 23/09/2022 10/10/2022 30/09/2022 30/09/2022 Cán bộ Bưu điện

102
000.00.04.H56-
221007-1004

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 07/10/2022 24/10/2022 17/10/2022 18/10/2022 PHẠM NGỌC HÒA

103
000.00.04.H56-
221012-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 12/10/2022 27/10/2022 21/10/2022 08/11/2022
NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH

104
000.00.04.H56-
221014-1003

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 14/10/2022 31/10/2022 21/10/2022 27/10/2022 Nguyễn Ngọc Linh Chi

105
000.00.04.H56-
221026-1001

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 26/10/2022 10/11/2022 02/11/2022 21/11/2022 TRÂN THỊ NGÂN

106
000.00.04.H56-
221026-1002

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 26/10/2022 10/11/2022 02/11/2022 11/11/2022 ĐỖ THỊ DƯƠNG

107
000.00.04.H56-
221123-1003

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa 24/11/2022 09/12/2022 29/11/2022 06/12/2022 Cán bộ Bưu điện

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Lĩnh vực Dịch vụ du lịch

Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Lĩnh vực Hướng dẫn viên du lịch

Cấp thẻ hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế



108
000.00.04.H56-
221004-1002

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế, thẻ hướng dẫn 
viên du lịch nội địa

05/10/2022 17/10/2022 10/10/2022 12/10/2022 le thi hai

109
000.00.04.H56-
221011-1001

Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Quốc tế, thẻ hướng dẫn 
viên du lịch nội địa

11/10/2022 21/10/2022 18/10/2022 20/10/2022 Cán bộ Bưu điện

110
000.00.04.H56-
220922-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

23/09/2022 30/09/2022 29/09/2022

111
000.00.04.H56-
220926-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

06/10/2022 13/10/2022 10/10/2022

112
000.00.04.H56-
221011-1008

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

11/10/2022 18/10/2022 17/10/2022

113
000.00.04.H56-
221013-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

13/10/2022 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022 Mai SVH

114
000.00.04.H56-
221013-1004

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

13/10/2022 20/10/2022 20/10/2022 20/10/2022 LƯU THỊ YẾN

115
000.00.04.H56-
221027-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

27/10/2022 03/11/2022 01/11/2022 01/11/2022 NGUYỄN VĂN YÊN

Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn 
thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)



116
000.00.04.H56-
221107-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

07/11/2022 14/11/2022 11/11/2022 16/11/2022
NGUYỄN VĂN 

THẮNG

117
000.00.04.H56-
221109-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

09/11/2022 16/11/2022 11/11/2022

118
000.00.04.H56-
221109-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

09/11/2022 16/11/2022 11/11/2022

119
000.00.04.H56-
221114-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

15/11/2022 22/11/2022 22/11/2022 24/11/2022
NGUYỄN HỮU 

THANH

120
000.00.04.H56-
221123-1001

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

23/11/2022 30/11/2022 29/11/2022

121
000.00.04.H56-
221206-1002

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý 
(không thuộc trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế 
của các hội chuyên ngành về nghệ thuật biểu diễn thuộc 

Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng biểu 
diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

06/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 13/12/2022 LƯU THỊ YẾN

122
000.00.04.H56-
221117-1004

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu 17/11/2022 24/11/2022 24/11/2022 24/11/2022 NGUYỄN THỊ HẰNG

Thủ tục ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu


